
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 202857 Nguyễn Trường An 28/05/2002 Hậu Giang DH20OTO02

2 199982 Phạm Duy Thành An 02/11/2001 Cần Thơ DH19QTD03

3 201314 Đỗ Hoàng Ân 30/01/2001 Cần Thơ DH20TCN01

4 203266 Nguyễn Cao Phú Cường 01/09/2002 Kiên Giang DH20OTO06

5 202372 Lê Phong Danh 09/05/2002 Hậu Giang DH20OTO08

6 201990 Trương Thị Hồng Điệp 01/07/2002 Đồng Tháp DH20XET02

7 2110305 Nguyễn Như Đình 06/01/2003 Cà Mau DH21XET03

8 202793 Đỗ Bá Duẩn 02/07/2002 An Giang DH20CKD01

9 191881 Trần Hữu Đức 10/01/2001 Cần Thơ DH19QTD03

10 151472 Hồ Ngọc Minh Dung 14/07/1997 Tp.Hcm DH15DUO02

11 219459 Nguyễn Lê Nhật Duy 24/01/2003 Hậu Giang DH21KTO03

12 191794 Huỳnh Ngọc Diễm Duyên 13/02/2001 Sóc Trăng DH19QTD03

13 224957 Ngô Kim Hạnh 22/07/2003 Sóc Trăng DH22QTK04

14 180360 Nguyễn Chí Hào 19/02/2000 Bến Tre DH18OTO01

15 213963 Phạm Quốc Hưng 18/05/2003 Hậu Giang DH21XET03

16 200792 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/2002 Hậu Giang DH20MAR01

17 190476 Nguyễn Quốc Huy 01/01/2001 Kiên Giang DH19OTO02

18 200388 Phạm Thị Ngọc Huyền 26/03/2002 Sóc Trăng DH20LUA01

19 220253 Đàm Hoàng Khang 18/03/2004 Bạc Liêu DH22BDS01

20 202441 Trần Thanh Khiêm 11/11/2002 Hậu Giang DH20XDU01

21 202365 Phạm Đăng Khoa 20/03/2002 Bạc Liêu DH20OTO08

22 202312 Nguyễn Văn Hoàng Khương 16/11/2002 Hậu Giang DH20OTO08

23 201394 Dương Trung Kiên 24/04/2002 Cà Mau DH20OTO05
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24 200613 Đoàn Nhật Linh 22/08/2002 Cà Mau DH20LUA01

25 203006 Nguyễn Hữu Luân 19/02/2002 Cần Thơ DH20OTO02

26 221664 Trần Cẩm Ly 17/01/2004 Bạc Liêu DH22QTN01

27 201703 Dương Thị Thanh Ngân 30/10/2002 Cần Thơ DH20QTS02

28 200698 Lê Trọng Phát 03/08/2002 Hậu Giang DH20NNA01

29 200844 Trần Tiến Phát 05/10/2002 Vĩnh Long DH20NNA01

30 176726 Nguyễn Tuấn Phú 08/08/1999 An Giang DH17LKT01

31 190231 Nguyễn Minh Phục 17/12/2001 Cà Mau DH19OTO01

32 202642 Đàm Thị Yến Phương 23/06/2002 Vĩnh Long DH20KQT01

33 199205 Nguyễn Văn Quốc 29/11/2000 Hậu Giang DH19LKT01

34 202208 Trần Thảo Quyên 15/02/2001 Cà Mau DH20QHC01

35 202784 Phạm Thế Tài 26/09/2002 An Giang DH20OTO08

36 201444 Phạm Duy Tân 14/04/2002 Cần Thơ DH20QTK03

37 202124 Hồ Gia Thế 13/02/2002 Cần Thơ DH20QTK05

38 201387 Huỳnh Quốc Thịnh 29/08/2002 Kiên Giang DH20LUA01

39 202224 Nguyễn Thị Minh Thư 18/08/2002 Hậu Giang DH20NNA01

40 222496 Trần Anh Thư 17/11/2004 Bạc Liêu DH22QTD04

41 212812 Ngô Kiều Trân 12/05/2003 Cà Mau DH21XET03

42 213773 Tô Văn Tuệ 01/01/2000 Thanh Hoá DH21XET03

43 203146 Mai Thanh Vinh 18/02/2002 Sóc Trăng DH20QHC01

44 214326 Huỳnh Ngọc Phương Vy 06/05/2003 Bến Tre DH21NNA03

45 224944 Phạm Thị Thúy Vy 22/05/2004 Vĩnh Long DH22QTK04
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